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Toán
Bài 34: ÔN TẬP HÌNH PHẲNG ( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tính được độ dài đường gấp khúc.
- Chia được hình đã cho thành các hình tam giác như nhau và đếm được số hình tam giác đó.
- Biết phân tích tổng hợp hình nhận ra quy luật sắp xếp các hình.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.




2. Luyện tập thực hành.









































3. Củng cố, dặn dò.
	- Trò chơi: “Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS nêu cách vẽ rồi làm bài.
- Lưu ý HS cách cầm và đặt thước.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS cách tính hiệu độ dài hai đoạn thẳng và đo độ dài đoạn thẳng đẻ tính độ dài đường gấp khúc.
- YC HS báo cáo kết quả trước lớp.
- Gọi HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS nhận dạng các hình đã học và hoàn thành bài tập ra phiếu.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Yêu cầu HS cse bài.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:Nếu có TG
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS chia hình B thành các hình tam giác nhỏ rồi đếm các hình vừa tìm được.
- Yêu cầu HS thực hiện.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS cách đếm hình đầu tiên là các hình đơn sau đó mới đếm các hình gộp từ các hình đơn.
- Gọi HS trả lời và nêu cách đếm của mình.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS thực hiện, chia sẻ cách vẽ.


- HS đọc.
- HS trả lời.
-HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài tập.

- HS báo cáo bài làm của mình.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài ra phiếu.



- HS cse bài.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS quan sát, lắng nghe.

-HS thực hiện và chia sẻ theo cặp đôi.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài cá nhân.


- HS thực hiện đếm và trả lời.
 


- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
- Bài 2: Gọi từng cặp HS hỏi – đáp làm bài trước lớp.
- Bài 4: Cho HS hỏi – đáp để phân tích đề bài.







TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 1-2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Đọc đúng, rõ ràng đoạn văn, câu chuyện, bài thơ …Tốc độ đọc  khoảng 60 đ ến 65 tiếng trên 1 phút.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu được nội dung bài đã đọc, hiểu được tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản.
- Biết trao đổi ý kiến về bài đọc yêu thích trong học kì 1
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết thái độ tình cảm giữa  các nhân  vật thể hiện qua hành động lời nói.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối:

	- GV tổ chức trò chơi: Chuyền hoa
- GV cùng HS tổng kết trò chơi.
- GV dẫn dắt vào bài: Tuần học thứ 18 này chúng ta sẽ ôn lại tất cả các bài đã học trong 17 tuần vừa qua.
-  GV ghi đề bài: Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1.
	- HS tham chơi.

- HS lắng nghe.


- HS nhắc lại, mở vở ghi đề bài.


	2.Ôn đọc văn bản

	a. Nhìn tranh nói tên các bài đã học.
Mỗi bạn chỉ vào tranh và nói tên các bài đã học.
b. Dựa vào các tranh vẽ ở bài tập 1, tìm từ ngữ chỉ sự vật theo mẫu
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm.
- GV cho các nhóm báo cáo kết quả.

c. Đọc lại một bài đọc em thích,nêu chi tiết, nhân vật hoặc hình ảnh trong bài khiến em nhớ nhất
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm.
Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.



- Các nhóm nhận phiếu bài tập.
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát tranh cùng nhau tìm từ ngữ chỉ sự vật.
- Đại diện 2-3 nhóm lên chia sẻ và giao lưu cùng các bạn.


- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.

- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
GV tổ chức cho HS đọc lại các bài đã học dưới dạng trò chơi “Hái hoa dân chủ”.
[bookmark: _Hlk91944655]
Toán
Bài 35: ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập khối lượng, đơn vị đo khối lượng (kg về biểu tượng đại lượng và đơn vị đo đại lượng, thực hiện phép tính trên số đo đại lượng.
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến khối lượng (kg) và dung tích (l)
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua hoạt động giải các bài toán thực tế, có tình huống HS có năng lực giải quyết vấn đề.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.




2. Luyện tập thực hành.










































3. Củng cố, dặn dò.
	- Trò chơi: “Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi theo nhóm.
- GVHSHS so sánh qua tính chất bắc cầu để HS có thể tư duy lập luận.
- Yêu cầu các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS thực hiện phép tính với số đo.
- Lưu ý kết quả khi viết cũng cần có số đo. 
- YC HS làm bài vào vở.
- Gọi HS chia sẻ.
- Gọi HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS quan sát cân và yêu cầu HS đọc kim cân đồng hồ và số kg trên cân đĩa.
- Yêu cầu làm bài theo cặp đôi và trả lời.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở.
- Gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 5:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS phân tích đề toán để HS nói được 2 con dê chỉ có thể sang cùng nhau nếu 2 con đó có căn nặng nhỏ hơn 31kg  hay cùng lắm chỉ 31 kg
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS trả lời .
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.
	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện.



- HS báo cáo.


- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện. 


- HS làm bài vào vở.
 
- HS nhận xét.


- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS quan sát và đọc theo yêu cầu.

- HS làm bài theo nhóm 2.



- HS đọc bài làm trước lớp.


- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS thực hiện và chia sẻ theo cặp đôi.


- HS đọc.
- HS trả lời.

- HS làm bài cá nhân.


- HS trả lời.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Thứ năm ngày 4  tháng 1 năm 2024
Toán
Bài 35: ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG ( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập củng cố, cảm nhận, nhận biết về dung tích ( lượng nước chứa trong bình) về biểu tượng đơn vị đo dung tích.
- Tính được phép tính cộng trừ với số đo dung tích
- Vận dụng giải các bài toán thực tế liên quan đến dung tích và đơn vị đo dung tích (l)
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua hoạt động giải các bài toán thực tế, có tình huống HS có năng lực giải quyết vấn đề.
- Phát triển năng lực giao tiếp toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.




2. Luyện tập thực hành.





































3. Củng cố, dặn dò.
	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS đếm số ca 1l ở mỗi bình rồi trả lời các câu hỏi a, b
- Yêu cầu các nhóm báo cáo.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS có thể đặt tính hoặc tính nhẩm rồi điền kết quả vào bài.
- Lưu ý kết quả cũng cần viết đơn vị đo dung tích và GV lưu ý HS biết mối quan hệ từ phép cộng sang phép trừ để tìm kết quả.
- YC HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS quan sát các can và tính số lít nước  ở mỗi phương án  rồi mới só sánh xem với 15l nước thì chọn phương án nào?
- Yêu cầu làm bài  qua ô cửa chát và trả lời.
- GV gọi HS chia sẻ.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc tóm tắt bài toán.
- HDHS dựa vào tóm tắt và nêu bài toán.
- GV HDHS phân tích đề toán và tìm cách giải.
- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.


- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện.

- HS báo cáo.


-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.






- HS làm bài vào vở .



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS quan sát các can ở từng phương án và tính theo yêu cầu.



- HS  chia sẻ bài làm trước lớp.

- HS đọc.
- HS nêu bài toán.



- HS thực hiện.


- HS trả lời.



- HS lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………










TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT 3-4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng  lời của nhân vật.
- Biết trao đổi ý kiến về bài đọc yêu thích trong học kì 1. Biết nói lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối:

	- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

	- Lớp hát và vận động theo bài hát. 


	2. Khám phá:

	* Hoạt động 1: Đọc lời của Hải âu và trả lời câu hỏi.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm
* Hoạt động 2: Thực hành luyện nói theo tình huống
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm



- GV cho các nhóm báo cáo kết quả.
 Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- HS thảo luận theo cặp, sau đó chia sẻ trước lớp.


- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc yêu cầu bài tập 5
- Nhóm trưởng yêu cầu các bạn thực hiện lần lượt từng tình huống.
- Đại diện 2-3 nhóm lên chia sẻ và giao lưu cùng các bạn.

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
HĐ2: GV có thể đưa thêm các tình huống khác cho HS thực hiện.


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 18: TIẾT- 2: NGƯỜI TRONG MỘT NHÀ.
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- HS thể hiện được lòng biết ơn ông bà, cha mẹ bằng những việc làm cụ thể.
- HS biết cách thể hiện lòng biết ơn của mình tới bố mẹ, người thân.
- Chia sẻ những việc cả nhà làm cùng nhau trong những thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp và khuyến khích HS thực hiện cùng gia đình.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp HS biết thể hiện lòng biết ơn người thân trong gia đình về những gì người ấy dạy mình, về những đức tính mà mình học tập được, cố gắng noi theo.
- Giúp HS nhận được bài học quý giá, những đặc điểm hình dáng, tính cách được thừa hưởng từ người thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy.	
- Máy tính, tivi chiếu nội dung bài. 
  Một bộ tranh gồm 6 tờ tranh rời minh hoạ ông, bà, bố, mẹ, con trai, con gái.
  Ca khúc về gia đình hoặc về một người thân trong gia đình;
2. Đối với trò: Sách giáo khoa; tranh một số thành viên trong gia đình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối 



	- GV bật nhạc bài “Bố ơi, mình đi đâu thế?”.
- YC HS hát kết hợp vẫn động theo bài hát. 
- GV dẫn dắt, vào bài.
	- HS quan sát, thực hiện theo HD.



	2. Khám phá chủ đề

	* Chia sẻ về những điều em học được từ người thân.
- YC HS chia sẻ về những thành viên trong gia đình mình.
- GV gợi ý thảo luận và giới thiệu về một số đức tính của con người; giúp học sinh nhận biết các đặc điểm tính cách, phẩm chất của mỗi người.
- GV chia học sinh làm việc theo nhóm. 
- HS chia sẻ với thành viên trong tổ về những tính cách mình thừa hưởng của gia đình và biết ơn về những tính cách tốt đẹp mình được thừa hưởng.
Kết luận: Hoá ra, chúng ta đang được thừa hưởng rất nhiều tính cách tốt đẹp từ người thân trong gia đình.

	

- 2-3 HS nêu.

- 2-3 HS trả lời.




- HS thực hiện theo HD. 

- HS làm việc theo nhóm. Chia sẻ với các thành viên trong nhóm.



	3. Mở rộng và tổng kết chủ đề 
	Trò chơi: Chúng ta là một gia đình.
- GV nói tên con vật, học sinh mô tả đặc điểm tiêu biểu tốt đẹp của con vật đó. Ví dụ: Thỏ chạy nhanh, tai dài nên rất thính: voi vòi dài, khoẻ mạnh; kiến chăm chỉ,… 
- GV mời HS chơi theo theo nhóm trò chơi “Chúng ta là một gia đình”. Mỗi nhóm chọn biểu tượng là một con thú trong rừng xanh. Tìm những đặc điểm của loài vật đó để giới thiệu về mình. Lần lượt từng tổ lên giới thiệu gia đình mình bằng câu: “Chúng tôi là gia đình … Chúng tôi giống nhau ở …” kèm theo là những hành động mô tả.
Kết luận: Các thành viên trong gia đình thường có điểm chung nào đó giống nhau và họ tự hào về điều đo. Ngoài ra, các em học được những đức tính và kĩ năng tốt của gia đình.
	

- HS trả lời.





- HS chơi nhóm 6.




- 2-3 nhóm chơi trước lớp.





- HS lắng nghe.




	4. Cam kết, hành động.
	- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà em hãy mời bố mẹ nước hoặc một món ăn.
	- HS chia sẻ.
- HS thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………




TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT 5-6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Tìm được từ ngữ chỉ người, chỉ vật, chỉ hoạt động.
- Viết được 2-3 câu nói về một nhân vật trong tranh,
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; kĩ năng viết đoạn văn.
- Biết yêu quý thời gian, yêu quý lao động.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối:

	- GV tổ chức cho HS vận động theo trò chơi Thuyền ai.
- GV kết nối vào bài mới.

	- HS chơi trò chơi Thuyền ai.
Lớp trưởng điều khiển trò chơi
- HS ghi bài vào vở.


	2. Khám phá:

	* Hoạt động 1: Dựa vào tranh tìm từ ngữ
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YC HS quan sát tranh, nêu:
+ Chỉ người, chỉ vật
+ Chỉ hoạt động.
- YC HS làm bài vào vở.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- GV chữa bài, nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
* Hoạt động 2: Nói 2 - 3 câu về một nhân vật trong tranh
- GV gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV đưa ra đoạn văn mẫu, đọc cho HS nghe.
- YC HS thực hành viết vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi HS đọc bài làm của mình.
- Nhận xét, chữa cách diễn đạt.
 Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- 3-4 HS nêu.


- HS thực hiện làm bài cá nhân.





- 1-2 HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS lắng nghe, hình dung cách viết.
- HS làm bài.


- HS chia sẻ bài.

- HS chia sẻ.

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Toán
Bài 36: ÔN TẬP  CHUNG (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU: Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố nhận biết thứ tự các số trên tia số.
- Củng cố nhận biết ngày, tháng.
- Thực hiện được các phép tính trong phạm vi 100
- Thực hiện phép cộng, trừ có  đơn vị là cm, kg, l
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Qua thực hành luyện tập sẽ phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp và hợp tác.
- Qua giải bài toán thực tế sẽ phát triển  năng lực giải quyết vấn đề.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.




2. Luyện tập thực hành.









































3. Củng cố, dặn dò.
	- Trò chơi: “Gà con qua cầu”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS nêu cách làm.



- Yêu cầu HS làm bài.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS quan sát tranh và chuyển giờ phù hợp với các buổi trong ngày để tìm cho đúng.
- YC HS làm bài theo cặp đôi.
- Gọi HS nhận xét.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- YCHS làm bài vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4:
- Gọi HS đọc đề toán.
- GV HDHS phân tích đề toán và tìm cách giải.
- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 5: Nếu có TG
- Gọi HS đọc đề toán.
- GV HDHS phân tích đề toán và tìm cách giải.
- Yêu cầu HS cần tìm độ dài đường gấp khúc ABC và MNPQ .
- Yêu cầu HS trình bày bài giải vào vở.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
- HS lắng nghe.



-  HS đọc.
-  HS trả lời.
- HS nêu câu a dựa vào thứ tự số trên tia số, câu b dựa vào thứ tự các ngày trong tháng
- HS làm bài.


-  HS đọc.
-  HS trả lời.



- HS làm bài cặp đôi.



- HS đọc.
- HS trả lời.
- HS làm bài.




- HS đọc.
- HS cùng phân tích đề toán
- HS thực hiện trình bày bài giải, chia sẻ trước lớp.



-  HS đọc.
- HS cùng phân tích đề toán.

- HS thực hiện trình bày bài giải.




- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
Ở bài 4: GV cần củng cố cách giải và trình bày bài giải của bài toán có lời văn. GV yêu cầu HS tìm hiểu đề bài phân tích để HS tự làm bài. GV chỉ hướng dẫn khi cần thiết. 







TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 7-8)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Viết đúng đoạn chính tả theo yêu cầu.
- Làm đúng các bài tập chính tả.
- Kể được sự vật trong tranh theo gợi ý.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Biết quan sát và viết đúng các nét chữ, trình bày đẹp bài chính tả.
- HS có ý thức chăm chỉ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối:

	- GV tổ chức cho HS hát đầu giờ.
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.

	- Lớp hát và vận động theo bài hát. 


	2.Khám phá
	* Hoạt động 1: Nghe – viết chính tả.
- GV đọc đoạn chính tả cần nghe viết.
- Gọi HS đọc lại đoạn chính tả.
- GV hỏi: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa?
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai?
- HDHS thực hành viết từ dễ viết sai vào bảng con.
- GV đọc cho HS nghe viết.
- YC HS chia sẻ vở soát lỗi chính tả.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
* Hoạt động 2: Bài tập chính tả.
- Gọi HS đọc YC bài 10.
- HDHS hoàn thiện vào Vở.
- GV chữa bài, nhận xét.
* Hoạt động 3: Kể lại sự vật trong tranh.
- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh vẽ những gì?
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
- GV hướng dẫn HS làm việc nhóm.
- GV cho HS làm việc nhóm 4. 
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.







- Nhận xét, động viên HS.
 Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	

- HS lắng nghe.

- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ.



- HS luyện viết bảng con.

- HS nghe viết vào vở ô li.
- HS chia sẻ theo cặp.



- 1-2 HS đọc.
- HS làm bài cá nhân, sau đó chia sẻ bài kiểm tra.




- 1-2 HS trả lời.





- HS làm việc theo nhóm 4.
+ Nhìn tranh xem tranh vẽ nói về câu chuyện nào. 
+ Hỏi đáp trong nhóm.
+ Trao đổi với nhau để thống nhất các phương án. 
+ Đại diện nhóm trình bày trước lớp. 


- HS chia sẻ.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ĐẠO ĐỨC
BÀI 8: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nêu được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng gia đình. 
- Nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng gia đình. 
- Thực hiện được việc bảo quản đồ dùng gia đình. 
- Nhắc nhở bạn bè, người thân bảo quản đồ dùng gia đình. 
[bookmark: _Hlk107998752]2. Năng lực:
a. Năng lực đặc thù - Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi. 
b. Năng lực chung: Hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
3. Phẩm chất - Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ.
II.  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động
	- GV tổ chức cho HS nghe/hát bài “Cái quạt máy” (sáng tác: Khánh Vinh). 
- GV yêu cầu HS kể tên những đồ dùng gia đình mà em biết. 
- GV nhận xét, kết luận.
	- HS nghe/hát bài “Cái quạt máy” (sáng tác: Khánh Vinh). 

- HS kể tên những đồ dùng gia đình mà em biết. 
- HS bổ sung, góp ý. 

	2. Hình thành kiến thức mới
Tìm hiểu cách bảo quản đồ dùng gia đình và ý nghĩa của việc làm đó

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. 


- Hướng dẫn HS chia sẻ, trao đổi về những việc làm trong mỗi tranh. 
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận trong nhóm. 
- GV tổ chức cho HS nhận xét về những chia sẻ của các nhóm. 
- GV tiếp tục cho HS trao đổi, chia sẻ về những việc làm của bản thân, bạn bè và người thân trong việc bảo quản đồ dùng gia đình. 
- GV tổ chức cho HS nhận xét nội dung chia sẻ của các bạn. 
- GV kết luận.
	- HS làm việc cá nhân: Căn cứ vào các tranh trong SGK, nhận xét hành động, việc làm của các bạn trong tranh. 
- HS chia sẻ, trao đổi về những việc làm trong mỗi tranh. 

- HS báo cáo kết quả thảo luận trong nhóm. 
- HS nhận xét về những chia sẻ của các nhóm. 
- HS trao đổi, chia sẻ về những việc làm của bản thân, bạn bè và người thân trong việc bảo quản đồ dùng gia đình. 

- HS nhận xét nội dung chia sẻ của các bạn.


	
	Kết luận: 
+ Đồ dùng phòng khách: Sắp xếp ngăn nắp, luôn giữ gìn bàn ghế, cốc chén,... sạch sẽ. Nên lau bụi bàn ghế, tủ,... ít nhất 1 tuần/lần (cùng mọi người trong gia đình) bằng vải mềm, ẩm. Những đồ dễ vỡ cần nhẹ tay, cẩn thận khi sử dụng. 
+ Đồ dùng phòng bếp: Sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, đúng vị trí, vệ sinh sạch sẽ sau khi sử dụng, không nên phơi đồ dùng bằng gỗ nơi có ánh nắng, gần nguồn điện; không nên sử dụng đồ nhựa để đựng các thức ăn nóng hoặc thức ăn nhiều dầu mỡ;..
	
+ Đồ dùng phòng ngủ: Sắp xếp quần áo, chăn màn và các đồ dùng khác trong phòng ngăn nắp, gọn gàng. 
+ Đồ dùng khu vực nhà vệ sinh: Thường xuyên lau, rửa nhà vệ sinh sạch sẽ, nhất là gương, bồn (chậu) rửa mặt, bồn cầu; sau khi tắm nên dùng chổi quét sạch nước trên sàn từ chỗ cao xuống chỗ thấp, nhất là chỗ nước đọng ở ven mép tường. 
+ Bảo quản đồ dùng gia đình giúp đồ dùng luôn sạch sẽ, bền đẹp, sử dụng được lâu dài,...

	3. Trò chơi mở rộng.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Siêu phân loại.
- Cách chơi: GV đưa ra các hình ảnh về đồ dùng trong nhà. Nhiệm vụ các nhóm sẽ phân loại các đồ dùng đó theo chất liệu, điền vào phiếu trong vòng 2 phút. Hết thời gian quy định đội nào sắp xếp và phân loại đúng nhiều đồ vật nhất đội đó sẽ chiến thắng.







- GV cùng HS phân định thắng thua của trò chơi.
- Cho HS chia sẻ về công dụng và cách bảo quản từng nhóm đồ dùng đó.
- GV nhận xét và tóm tắt cách bảo quản các nhóm đồ dùng.
	
- HS chơi theo nhóm tổ. Phân loại các đồ  dùng theo chất liệu chúng được làm ra, điền vào phiếu.
- Các tổ thi đua phân loại.

[image: ]

- Hết thời gian các nhóm lên dán phiếu của nhóm mình lên bảng.
- HS cùng GV làm trọng tài kiểm dếm số đồ vật sắp xếp đúng của mỗi tổ,
- HS chia sẻ công dụng, cách bảo quản đồ dùng gia đình theo trải nghiệm của bản thân.

	4. Củng cố, dặn dò.
	- GV chốt ý: Qua bài học hôm nay em được rèn luyện tính ngăn nắp, gọn gàng và ý thức trách nhiệm trong cuộc sống.
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi.
- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết sau.
	
- HS nêu ý kiến sau giờ học.
- Lắng nghe, ghi nhớ và vận dụng.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
























ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ
BÀI 4: CÂY BÚT MỌC
(Dạy theo tài liệu)







































SINH HOẠT LỚP
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
BÀI 18: TIẾT- 3: NGƯỜI TRONG MỘT NHÀ.
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng:
1. Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524]- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
2. Hoạt động trải nghiệm: 
- HS biết bày tỏ lòng biết ơn đối với người thân liên quan đến những món quà mình được người thân tặng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đối với thầy: - Tivi chiếu bài.
2. Đối với trò: - SGK, món quà mà người thân đã tặng mình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 


	a. Sơ kết tuần 18:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 18.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 19:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
nói lời hay, làm việc tốt ....
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.













- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 19.


	2. Hoạt động trải nghiệm.












	a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
- Mỗi tổ chọn một góc lớp và từng bạn chia sẻ về những món đồ người thân tặng mình và những kỉ niệm liên quan tới người thân ấy.
- GV gợi ý cách giới thiệu: 
+ Món quà này ai tặng em, vào dịp nào? 
+ Em dùng nó ra sao?
+ Em có cảm xúc gì khi nhìn thấy món quà? + Món quà gợi cho em kỉ niệm gì?
+ Em cảm nhận được sự chăm sóc của người thân như thế nào? 
+ Em muốn nói gì với người thân trong lúc này?
Kết luận: Mỗi món quà đem đến cho em niềm vui, cho em biết tình cảm của người thân đối với mình. Em biết ơn vì điều đó.
b. Hoạt động nhóm: 
- HS chia sẻ theo nhóm, tổ về dự định của mình: việc mình làm, làm vào lúc nào. 
- Một HS nói, các HS khác góp ý.
- Khen ngợi, đánh giá.
- GV gợi ý thêm cho học sinh những ý tưởng bày tỏ lòng biết ơn với người thân. 
Kết luận: GV tóm tắt các cách khác nhau để bày tỏ lòng biết ơn và khuyến khích HS thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn với người thân của mình.
	
 
· HS chia sẻ.





- HS chia sẻ.









- HS lắng nghe.




- HS chia sẻ trong nhóm.


- HS chia sẻ trước lớp.


	3. Cam kết hành động.
	- Em hãy bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm của mình với người thân.
	- Lắng nghe.
- Thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


TUẦN 19 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Thứ hai  ngày 15  tháng 1 năm 2024
Toán
Bài 37: PHÉP NHÂN  (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU:Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết khái niệm ban đầu về phép nhân; đọc, viết phép nhân.
- Tính được phép nhân đơn giản dựa vào tổng các số hạng bằng nhau.
- Vận dụng vào giải một số bài toán có liên quan đến phép nhân.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.




2. Hình thành kiến thức mới.




























3. Luyện tập, thực hành.





















4.Củng cố, dặn dò.
	- Trò chơi: “Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi,
- Tổ chức cho HS chơi,
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.
a- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.4:
+ Nêu bài toán?


+ Nêu phép tính?
- GV nêu: Mỗi đĩa có 2 quả cam. 3 đĩa như vậy có tất cả 6 quả cam. Phép cộng 2 + 2 + 2 = 6 ta thấy 2 được lấy 3 lần nên 2 + 2 + 2 = 6 có thể chuyển thành phép nhân:  2 x 3 = 6.
- GV viết phép nhân: 2 x 3 = 6.

- GV giới thiệu: dấu x.
b) GV hướng dẫn HS thực hiện tương tự câu a viết được phép nhân. 
3 x 2 = 6.
c) Nhận xét:
2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6
3 x 2 = 3 + 3 = 6
- Kết quả phép tính 2 x 3 và 3 x 2 như thế nào với nhau?
- GV lấy ví dụ: 
+ Chuyển phép cộng 3 + 3 + 3 thành phép nhân?
+ chuyển phép nhân 4 x 3 = 12 thành phép cộng?
- Nêu cách tính phép nhân dựa vào tổng các số hạng bằng nhau?
- GV chốt ý, tuyên dương.

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- GV hướng dẫn mẫu: câu a) Ta thực hiện phép cộng. Chuyển phép cộng thành phép nhân.
Câu b) Từ phép nhân đã cho ta chuyển thành phép cộng các số hạng bằng nhau rối tính kết quả. Sau đó rút ra kết quả của phép nhân.
- HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV yêu cầu HS  quan sát hình vẽ, nhận ra số cá các bể của mỗi nhóm (tổng số các số hạng bằng nhau với số cá ở mỗi bể là một số hạng) tương ứng với phép nhân nào ghi ở các con mèo.
- YC HS làm bài vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Đánh giá, nhận xét bài HS.
- Hôm nay em học bài gì? 
- Lấy ví dụ về phép nhân và tính kết quả..
- Nhận xét giờ học.
	
-  HS lắng nghe,

- HS tham gia chơi,
-HS lắng nghe,

-  HS quan sát tranh.
+ Mỗi đĩa có 2 quả cam. Hỏi 3 đĩa như vậy có tất cả mấy quả cam?
2 + 2 + 2 = 6.
- HS lắng nghe.




- HS đọc: Hai nhân ba bằng sáu.
- HS nhắc lại.
- HS đọc lại nhiều lần phép tính. 




- Bằng nhau 2 x 3 = 3 x 3 = 6


- HS trả lời: 3 x 3 = 9

- 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12

- HS nêu: Để tính phép nhân ta chuyển phép nhân thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS quan sát, lắng nghe.






- HS thực hiện làm bài. 
- HS chia sẻ.

-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.






- HS làm bài vào PBT.

- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.
- HS nêu.
- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TIẾNG VIỆT
BÀI 1: TIẾT 1-2: ĐỌC: CHUYỆN BỐN MÙA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng các tiếng trong bài. Bước đầu làm quen đọc diễn cảm, phân biệt lời nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng và đều có ích lợi cho cuộc sống.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên; rèn kĩ năng hợp tác làm việc nhóm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	TIẾT 1

	1. Khởi động, kết nối:

	- Cho HS quan sát tranh. 
- GV hỏi:
+ Tranh vẽ ai? 
+ Họ làm những gì ?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	

- HS thảo luận theo cặp và chia sẻ.
- 2-3 HS chia sẻ.

	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Đọc văn bản.

	- GV đọc mẫu: giọng đọc nhẹ nhàng, đọc phân biệt lời các nhân vật: Lời của Đông trầm trồ, thán phục. Giọng Xuân nhẹ nhàng. Giọng Hạ tinh nghịch, nhí nhảnh. Giọng Đông lặng xuống, vẻ buồn tủi. Giọng Thu thủ thỉ. Giọng Bà Đất vui vẻ, rành rẽ. 
- HDHS chia đoạn: (2 đoạn)
+ Đoạn 1: Từ đầu đến giấc ngủ ấm trong chăn.
+ Đoạn 2: Còn lại
- Luyện đọc từ khó kết hợp giải nghĩa từ: nảy lộc, đơm trái ngọt, rước đèn, bập bùng,…
- Luyện đọc câu dài: Có em / mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn,/ mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.//
   Còn cháu Đông,/ cháu có công ấp ủ mầm sống/để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.//
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc đoạn theo nhóm đôi.
	- Cả lớp đọc thầm.








- HS đọc nối tiếp đoạn.



- 2-3 HS đọc.









- HS thực hiện theo nhóm đôi.


	TIẾT 2

	* Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.

	- GV gọi HS đọc lần lượt 4 câu hỏi trong sgk/tr.10.
- GV HDHS trả lời từng câu hỏi.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.












- Nhận xét, tuyên dương HS.
	- HS lần lượt đọc.

- HS lần lượt chia sẻ ý kiến:
C1: Bốn nàng tiên tượng trưng cho bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông trong năm.
C2: Theo nàng tiên mùa Hạ, thiếu nhi thích mùa thu vì có đêm trăng rằm, rước đèn phá cỗ.
C3: Tranh 1: mùa xuân; Tranh 2 : mùa đông;  Tranh 3 : mùa hạ; Tranh 4: mùa thu.
C4: Bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu vì: Xuân làm cho lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh nhớ ngày tựu trường. Đông có công ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc.

	3. Luyện tập
* Hoạt động 3: Luyện đọc lại.

* Hoạt động 4: Luyện tập theo văn bản đọc.

	- GV đọc diễn cảm toàn bài. Lưu ý giọng của nhân vật.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Nhận xét, khen ngợi.
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.10.
- YC HS trả lời câu hỏi đồng thời hoàn thiện vào Vở.
- Tuyên dương, nhận xét.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu sgk/ tr.10.
- HDHS đóng vai để chơi trò chơi Hỏi nhanh đáp đúng
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Gọi các nhóm thực hiện.
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS lắng nghe, đọc thầm.

- 2-3 HS đọc.


- 2-3 HS đọc.

- 2-3 HS chia sẻ đáp án: a. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.
- HS giải thích lý do.
 
- 1-2 HS đọc.
- HS hoạt động nhóm 4, thực hiện đóng vai luyện nói theo yêu cầu.
VD: HS1: Mùa xuân có gì ?
        HS 2: Mùa xuân có hoa đào, hoa mai, bánh chưng.
- 4-5 nhóm trình bày.

- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐẠO ĐỨC
BÁC HỒ VÀ NHỮNG BÀI HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG 
BÀI 6: TÌNH NGHĨA VỚI CHA

(Dạy theo tài liệu)





































Thứ ba  ngày 16  tháng 1 năm 2024
Toán
Bài 37: PHÉP NHÂN (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:Sau bài học HS sẽ:
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố khái niệm ban đầu về phép nhân; chuyển phép nhân thành các số hạng bằng nhau và ngược lại.
- Vận dụng vào giải bài toán thực tế.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực giao tiếp toán học.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp.
- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối.




2. Luyện tập thực hành.







































3. Củng cố, dặn dò.
	- Trò chơi: “Bóng bay thông thái”
- GV nêu tên TC  và phổ biến cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
- Nhận xét tuyên dương.
* GV dẫn dắt, GT bài, GĐB.

Bài 1: 
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:
a) Chuyển phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.
b) chuyển phép nhận thành phép cộng các số hạng bằng nhau.
- GV lấy thêm các ví dụ khác cho HS trả lời:
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV hướng dẫn mẫu: 
Cho HS quan sát tranh, nêu bài toán rồi tìm phép nhân thích hợp với mỗi bài toán đó.
+ Có 6 bàn học, mỗi bàn có 2 cái ghế. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái ghế?
+ Thực hiện tương tự với các tranh còn lại.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3:
- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- HDHS yêu cầu HS tính được phép nhân đơn giản dựa vào tổng các số hạng bằng nhau.
- GV cho HS làm bài vào vở ô li.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.

- Giờ toán hôm nay chúng mình học bài gì?
- Qua tiết học này con được luyện tập những kiến thức gì?
- GV nhận xét giờ học.

	
- HS lắng nghe.

- HS tham gia chơi.
 -HS lắng nghe.



- HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt các YC.




- 1- 2 HS trả lời.



-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.
- HS thực hiện lần lượt từng tranh.




+ 2 x 6 = 12

- HS thực hiện trên phiếu BT.



- HS chia sẻ.


-  HS đọc.
- 1-2 HS trả lời.



- HS làm bài cá nhân.

- HS chia sẻ.
- HS lắng nghe.

- HS trả lời.



- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC ( NẾU CÓ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









TIẾNG VIỆT
BÀI 1: TIẾT 3: VIẾT: CHỮ HOA Q 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết viết chữ viết hoa Q cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Quê hương em có đồng lúa xanh.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối:

	- Cho HS quan sát mẫu chữ hoa: Đây là mẫu chữ hoa gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.



	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa.







* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng.

	- GV tổ chức cho HS nêu:
+ Độ cao, độ rộng chữ hoa Q.
+ Chữ hoa Q gồm mấy nét?
- GV chiếu video HD quy trình viết chữ hoa Q.
- GV thao tác mẫu trên bảng con, vừa viết vừa nêu quy trình viết từng nét.
- YC HS viết bảng con.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
- Gọi HS đọc câu ứng dụng cần viết.
- GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng, lưu ý cho HS:
+ Viết chữ hoa Q đầu câu.
+ Cách nối từ Q sang u.
+ Khoảng cách giữa các con chữ, độ cao, dấu thanh và dấu chấm cuối câu.
	- 2-3 HS chia sẻ.


- HS quan sát.

- HS quan sát, lắng nghe.


- HS luyện viết bảng con.


- 3-4 HS đọc.

- HS quan sát, lắng nghe.



	3: Thực hành luyện viết.
	 - YC HS thực hiện luyện viết chữ hoa Q và câu ứng dụng trong vở Luyện viết.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- HS thực hiện.






- HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



























TIẾNG VIỆT
BÀI 1: TIẾT 4: NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN CHUYỆN BỐN MÙA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1.Kiến thức, kĩ năng:
- Biết cùng các bạn tham gia dựng lại câu chuyện theo vai của nhân vật (Người dẫn chuyên, Bà Đất, Xuân, Hạ, Thu, Đông ).
- Nói với người thân về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện.
2.Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Phát triển kĩ năng trình bày, kĩ năng giáo tiếp, hợp tác nhóm.
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, pp, đồ dùng dạy học...
- HS: SGK, vở...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động, kết nối:

	- Cho HS quan sát tranh: Tranh vẽ gì?
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài.
	- 1-2 HS chia sẻ.


	2. Khám phá:
* Hoạt động 1: Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng bức tranh.

	- GV tổ chức cho HS quan sát từng tranh, trả lời câu hỏi:
+ Tranh 1 vẽ gì?
+ Nàng tiên mùa đông nói gì với nàng tiên mùa xuân?
+ Tranh 2 vẽ gì?
+ Theo nàng Xuân, vườn cây vào mùa hạ thế nào?
+ Tranh 3 vẽ gì?
+ Nàng tiên mùa hạ nói gì với nàng tiên mùa thu?
+ Tranh 4 vẽ gì?
+ Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông điều gì?
- Tổ chức cho HS nói nội dung từng bức tranh.
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Nhận xét, động viên HS.
	- HS quan sát tranh.
- HS trả lời câu hỏi của GV.
- HS làm việc nhóm đôi, nói lại từng nội dung bức tranh.











- Một số nhóm lần lượt nói về nội dung bức tranh.
- HS lắng nghe, nhận xét.


	* Hoạt động 2: Kể lại từng đoạn chuyện trong tranh

	- YC HS kể lại từng đoạn chuyện trong tranh.
- Gọi các nhóm kể trước lớp; GV sửa cách diễn đạt cho HS.
- Nhận xét, khen ngợi HS.
	- HS làm việc nhóm bốn, kể lại từng đoạn trong câu chuyện.
- Một số nhóm lần lượt  kể chuyện trước lớp.
- HS lắng nghe, nhận xét.

	3: Vận dụng:

	- HDHS nói với người thân về nàng tiên em thích nhất trong câu chuyện.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
 Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV nhận xét giờ học.
	- Một số HS chia sẻ nàng tiên mình yêu thích nhất trong câu chuyện.


- 1 - 2 HS chia sẻ.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ
CỦNG CỐ KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: sau bài học HS sẽ
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Cảnh đẹp của mùa xuân, mùa hè và cảm xúc của tác giả khi xuân đến, hè về.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: nhận biết các nhân vật, diễn biến các sự vật trong chuyện.
- Rèn đọc đúng, rõ ràng, rành mạch và đọc bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung.
- Yêu thích học môn Tiếng Việt và thấy được sự phong phú của Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Vở Luyện tập Tiếng Việt lớp 2. Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: Vở LT, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Tên hoạt động
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Luyện tập, thực hành

	a. Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.





- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.

- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
	
- HS đọc bài: “Ngôi trường mới”.
- Luyện đọc từ khó: ra chơi, hoa hồng, chớm vào hè, rộn rang, uốn câu.
- Luyện đọc đúng nhịp thơ.
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
-HS đọc bài
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.

	
	b.  Tìm hiểu nội dung bài:
Câu 1
Bài thơ nhắc đến những màu nào trong năm?
Câu 2
Viết tên những sự vật xuất hiện trong mùa xuân? 
Câu 3
Những âm thanh và hình ảnh nào về mùa hè được nhắc đến trong bài thơ
a. tiếng ve, tiếng sẻ, cơn mưa, bông lúa
b. tiếng ve, hoa nở, cơn mưa, bông lúa
c. tiếng chim, tiếng sẻ, bông lúa, đàn bướm
d. tiếng ve, tiếng sẻ, cơn mưa, hoa nở
Câu 4
[image: ]Dựa vào bài đọc, nối sự vật phù hợp với mùa.




   GV chốt: Mùa xuân, mùa hè, mỗi mùa lại có những sự vật khác nhau lại mang một vẻ đẹp riêng nhưng mùa nào cũng khiến cho tác giả thấy vui vẻ và yêu thích.
	
Câu 1
Ngôi trường mới của bạn nhỏ được xây trên nền ngôi nhà cũ 
Câu 2 Khi bước vào lớp ,bạn nhỏ có cảm xúc vừa bỡ ngỡ vừa thân quen
Câu 3
Lớp học của bạn nhỏ được tả :
a.Tường vôi trắng
b.Cánh cửa xanh
c,Bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa




Câu 4

[image: ]


 

	3. Vận dụng – củng cố:


	- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

 GV hệ thống bài: Mỗi chúng ta cần biét yêu ngôi trường của mình, thầy cô bè bạn ,giữ gìn và xây dựng nó ngày càng tươi đẹp hơn
- Nhận xét giờ học.

	- Hs đọc bài.
- Mỗi mùa trong năm lại có những sự vật khác nhau nhưng mùa nào cũng rất đẹp và khiến chúng ta yêu thích.
- HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC (NẾU CÓ):
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
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Tên   ho ? t  đ ? ng  Ho ? t đ ? ng c ? a th ? y  Ho ? t đ ? ng c ? a trò  

1. Kh ? i đ ? ng,  k ? t n ? i.           2. Luy ? n t ? p  th ? c hành.                                -   Trò   chơi:   “Bó ng bay thông thái”   -   GV nêu tên TC  và ph ?  bi ? n cách  chơi   -   T ?  ch ? c cho HS chơi   -   Nh ? n xét tuyên dương.   *  GV d ? n d ? t, GT bài, GĐB.   Bài 1:    -   G ? i HS đ ? c YC bài.   -   Bài yêu c ? u làm gì?   -   YCHS nêu cách v ?  r ? i làm bài.   -   Lưu  ý HS cách c ? m và đ ? t thư ? c.   -   Nh ? n xé t, tuyên dương HS.   Bài 2 :   -   G ? i HS đ ? c YC bài.   -   Bài yêu c ? u làm gì?   -   HDHS cách tính hi ? u đ ?  dài hai  đo ? n th ? ng và đo đ ?  dài đo ? n th ? ng  đ ?  tính đ ?  dài đư ? ng g ? p khúc.   -   YC HS báo cáo k ? t qu ?  trư ? c l ? p .   -   G ? i HS nh ? n xét .   -   Nh ? n xét, tuyên dương.   Bài 3:   -   G ? i HS đ ? c YC bài.    -   HS l ? ng nghe .     -   HS tham gia chơi .   -   HS l ? ng nghe .       -   HS đ ? c.   -   HS tr ?  l ? i.   -   HS th ? c hi ? n, chia s ?  cách  v ? .       -   HS đ ? c.   -   HS tr ?  l ? i.   - HS th ? c hi ? n l ? n lư ? t các  yêu c ? u c ? a bài t ? p.     -   HS báo cáo bài làm c ? a  mình.       -   HS đ ? c.  

